ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: SUR325

2. Tên học phần :  Lí thuyết Ngoại bệnh học 2

3. Số tín chỉ : 2  (2-0)
4. Chuyên ngành đào tạo :   Bác sỹ đa khoa năm thứ 6

5. Năm học 2016-2017 

6. Giảng viên phụ trách:                  Ts. Trần Chiến

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

1. PGS.TS Trần Đức Quí

2. BSCKII Nguyễn Văn Sửu

3. BSCKII Nguyễn Vũ Phương

4. BSCKII Nguyễn Công Bình 

5. ThS Nguyễn Hồng Ninh

6. TS Vũ Thị Hồng Anh

7. TS Trần Chiến 

8. TS Nguyễn Vũ Hoàng

9. TS Lô Quang Nhật

10. ThS Nguyễn Thế Anh

11. ThS Mai Đức Dũng

12. BSNT Nông Thái Sơn Hà

13. BSNT Nguyễn Quốc Huy

14. BSNT Nguyễn Trọng Thảo

15. BSNT Lê Thành Trung
Và các cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm tại bệnh viện khu vực

8. Mục tiêu học phần

Kiến thức 

- Phân tích, vận dụng được cơ chế bệnh sinh, tổn thương giải phẫu bệnh vào chẩn đoán, điều trị, dự phòng một số bệnh ngoại khoa thường gặp. 

- Phân tích được các triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng để chẩn đoán các bệnh ngoại khoa thường gặp.

- Giải thích, vận dụng được các phương pháp điều trị cơ bản và các biện pháp dự phòng một số bệnh ngoại khoa thường gặp.

Thái độ

Nhận thức được việc cập nhật các thông tin về bệnh lý ngoại khoa rất quan trọng. Giúp chẩn đoán sớm và có thái độ điều trị phù hợp.

9. Mô tả học phần


Học phần bao gồm 2 tín chỉ lí thuyết với những kiến thức chẩn đoán và điều trị. Cập nhật những kiến thức đa dạng về các chuyên khoa ngoại, bao gồm: Bệnh lý về ung thư tiêu hóa, ung thư tiết niệu; Bệnh lý về tiêu hóa như bệnh trĩ, rò hậu môn; Các dị tật bẩm sinh về tiêu hóa, tiết niệu; Bệnh lí chấn thương như hội chững chèn ép khoang, vết thương mạch máu, vết thương khớp; Bệnh lý về thần kinh sọ não.


Kì vọng sinh viên trong quá trình học thu được nhiều kiến thức về tổn thương giải phẫu bệnh, sinh bệnh học, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị những bệnh ngoại khoa chuyên biệt thường gặp. Giúp sinh viên đi thực tế tại cộng đồng thu được nhiều kết quả và vận dụng được những kiến thức bệnh học cơ bản áp dụng vào thực hành nghề nghiệp năm cuối khóa.

10. Phân bố thời gian giảng dạy 

Tín chỉ: 2 (4 - 3 - 10) / 6 tuần

Số tiết thực dạy:  4 tiết/1 tuần * 6 tuần = 24

Số tiết thảo luận: 18 (6)
Số tiêt tự học: 60

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần 

Sinh viên đã học xong các học phần ngoại cơ sở, ngoại bệnh học I.

12. Nội dung học phần:

	TT
	Tên bài học
	Số tiết

	1
	Bài 1. Ung thư dạ dày

1. Nguyên nhân

2. Giải phẫu bệnh

3.  Chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Điều trị 

4.1. Chỉ định phẫu thuật ung thư dạ dày

4.2. Nguyên tắc phẫu thuật

4.3. Các phương pháp phẫu thuật

5. Dự phòng
	2

	2
	Bài 2. Ung thư đại tràng

1. Nguyên nhân

2. Giải phẫu bệnh 

3. Triệu chứng và chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán

4. Điều trị

4.1. Điều trị phẫu thuật

4.2. Điều trị hóa chất

4.3. Điều trị bổ trợ khác

5. Theo dõi sau điều trị

6. Dự phòng
	2

	3
	Bài 3. Ung thư trực tràng

1. Nguyên nhân

2. Giải phẫu bệnh 

3. Triệu chứng và chẩn đoán 

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán

4. Điều trị

4.1. Điều trị phẫu thuật

4.2. Điều trị hóa chất

4.3. Điều trị xạ trị

4.4. Điều trị bổ trợ khác

5. Theo dõi sau điều trị

6. Dự phòng
	2

	4
	Bài 4. Ung thư tiết niệu

1. Ung thư thận

1.1. Phân loại

1.2. Giải phẫu bệnh

1.3. Triệu chứng

1.4. Chẩn đoán

1.5. Điều trị

1.6. Theo dõi sau điều trị

2. Ung thư bàng quang

2.1. Nguyên nhân

2.2. Giải phẫu bệnh

2.3. Triệu chứng

2.4. Chẩn đoán

2.5. Điều trị

2.6. Theo dõi sau điều trị
	2

	5
	Bài 5. Dị dạng vô hạch bẩm sinh hường tiêu hóa (Bệnh Hirchsprung)

1. Đại cương 

2. Giải phẫu bệnh

2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. Sinh lý bệnh

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán thể vô hạch

4.4. Chẩn đoán biến chứng

5. Điều trị

5.1. Nguyên tắc điều trị

5.2. Điều trị phẫu thuật

5.3. Chăm sóc, theo dõi sau phẫu thuật
	2

	6
	Bài 6. Dị tật hậu môn trực tràng

1. Phôi thai học hậu môn trực tràng

1.1. Quá trình phân chia ổ nhớp trong

1.2. Quá trình phân chia ổ nhớp ngoài

2. Phân loại  

2.1. Theo Ladd và Gross

2.2. Theo Santulli

2.3. Theo Wingspred

2.4. Theo Krickenbeck

3. Triệu chứng và chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán xác định

3.4. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị

4.1. Nguyên tắc

4.2. Các phương pháp điều trị

4.3. Chăm sóc, theo dõi sau điều trị
	

	7
	Bài 7. Dị tật vùng bẹn bìu - lỗ đái

1. Dị tật lỗ đái lệch thấp

1.1. Phân loại

1.2. Chẩn đoán

1.3. Điều trị

2. Dị tật lỗ đái lệch cao 

2.1. Phân loại

2.2. Chẩn đoán

2.3. Điều trị

3. Tinh hoàn không xuống bìu

3.1. Chẩn đoán

3.3. Biến chứng

3.4. Điều trị

4. Bệnh lí do còn tồn tại ống phúc tinh mạc

4.1. Thoát vị bẹn 

4.2. Tràn dịch màng tinh hoàn

4.3. Nang nước thừng tinh
	

	8
	Bài 8. Bệnh trĩ

1. Giải phẫu liên quan

2. Nguyên nhân, sinh bệnh học

2.1. Nguyên nhân

2.2. Sinh bệnh học

3. Triệu chứng, chẩn đoán
3.1. Triệu chứng

3.2. Phân loại và phân độ

3.3. Biến chứng

3.4. Chẩn đoán xác định

3.5. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị

4.1. Điều trị nội khoa

4.2. Điều trị ngoại khoa

6. Dự phòng

	2

	9
	Bài 9. Rò hậu môn

1. Giải phẫu liên quan

2. Nguyên nhân, Sinh bệnh học

2.1. Nguyên nhân

2.2. Sinh bệnh học

3. Triệu chứng, chẩn đoán 

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán xác định

3.4. Chẩn đoán phân biệt

4. Phân loại rò hậu môn

5. Điều trị

5.1. Điều trị áp xe hậu môn

5.2. Điều trị rò hậu môn
	2

	10
	Bài 10. Viêm túi mật 

1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt

3.3. Chẩn đoán biến chứng

4. Điều trị:
4.1. Điều trị nội khoa

4.2. Phẫu thuật

5. Dự phòng
	2

	11
	Bài 11. Vết thương khớp

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Đặc điểm giải phẫu của khớp

1.3. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân, phân loại vết thương khớp

2.1. Nguyên nhân

2.2. Phân loại 

3. Sinh lí bệnh của vết thương khớp

3.1. Bao hoạt dịch

3.2. Dịch khớp

3.3. Sụn khớp

4. Chẩn đoán

4.1. Lâm sàng

4.2. Chẩn đoán hình ảnh

5. Biến chứng

5.1. Viêm khớp cấp

5.2. Viêm khớp tối cấp

5.3. Teo cơ cứng khớp
5.4. Thoái hóa khớp

6. Điều trị vết thương khớp

6.1. Sơ cứu tại tuyên cơ sở

6.2. Điều trị vết thương khớp đến sớm

6.3. Điều trị vết thương khớp đến muộn

7. Dự phòng
	2

	12
	Bài 12. Hội chứng chèn ép khoang

1. Đại cương

2. Giải phẫu bệnh 

2.1. Giải phẫu khoang

2.2. Tổn thương giải phẫu bệnh

3. Sinh lý bệnh

3.1. Áp lực khoang  

3.2. Tổn thương mạch máu

3.3. Hậu quả của chèn ép khoang

4. Hội chứng chèn ép khoang cẳng bàn tay 

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

4.3. Điều trị

5. Hội chứng chèn ép khoang cẳng chân

5.1. Nguyên nhân

5.2. Cơ chế bệnh sinh

5.3. Lâm sàng

5.4. Cận lâm sàng

5.5. Điều trị

6. Dự phòng
	2 

	13
	Bài 13. Vết thương động mạch ngoại vi

1. Đại cương

2. Dịch tễ học 

3. Giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh

3.1. Giải phẫu bệnh

3.2. Sinh lý bệnh

4. Chẩn đoán

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Biến chứng và di chứng

5.1. Biến chứng

5.2. Di chứng

6. Điều trị

6.1. Sơ cứu

6.2. Điều trị thực thụ
	2

	14
	Bài 14. Thoát vị đĩa đệm

1. Đại cương

2. Giải phẫu bệnh

3. Triệu chứng và chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán xác định

3.4. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị

4.1. Điều trị bảo tồn

4.2. Điều trị phẫu thuật

4.2.1. Chỉ định

4.2.2. Các phương pháp phẫu thuật

5. Phòng bệnh
	2

	15
	Bài 15. U não

1. Đại cương

2. Phân loại u não

2.1. U não thứ phát

2.2. U não nguyên phát

3. Triệu chứng và chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Chẩn đoán hình ảnh

3.3. Chẩn đoán xác định

3.4. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị

4.1. Phẫu thuật: 
4.2. Xạ trị
4.3. Hóa trị liệu

4.4. Quang động học (Photodynamic Therapy)

4.5. Phương pháp sinh học
5. Theo dõi sau điều trị
	2

	
	Tổng cộng
	30


13. Phương pháp giảng:

 - Thuyết trình

 - Thảo luận nhóm

14. Vật liệu giảng dạy

- Tài liệu phát tay

15. Đánh giá

- Bài kiểm tra thường xuyên  : Trắc nghiệm khách quan ( Hệ số 1)

- Bài thi giữa học phần          : Thi tự luận (Hệ số 2)

- Bài thi kết thúc tín chỉ         :  Thi tự luận

- Điểm tín chỉ bệnh học 2 = [(Thường xuyên 1 + Giữa học phần *2)/3 + Điểm kết thúc tín chỉ]/2

16. Tài liệu học tập và tham khảo

1. Bệnh học ngoại khoa tập 1. Nhà xuất bản Y học

2. Bệnh học ngoại khoa tập 2. Nhà xuất bản Y học

3. Chấn thương chỉnh hình. Nguyễn Đức Phúc. 2000

4. Cấp cứu chấn thương. Nhà xuất bản Y học

5. Phẫu thuật mạch máu. Nhà xuất bản Y học

6. Phẫu thuật tiêu hóa trẻ em. Nhà xuất bản Y học

7. Phẫu thuật tiết niệu trẻ em. Nhà xuất bản Y học

17. Lịch học: Lí thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ Tham khảo
	Hình thức học

	1
	Bài 1. Ung thư dạ dày

1. Nguyên nhân

2. Giải phẫu bệnh

3.  Chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

4. Điều trị 

4.1. Nguyên tắc điều trị

4.2. Nguyên tắc phẫu thuật

4.3. Các phương pháp phẫu thuật

5. Dự phòng

Nội dung thảo luận: Các yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày ở Việt Nam ? Lí do ung thư dạ dày thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn ? Cở sở lựa chọn phương pháp điều trị ung thư dạ dày ?
	2
	Ts. Quí

Ts Anh

BSCKII Phương
	Trang 19.

Bệnh học ngoại khoa tập 1. ĐHYKTN

 Và tài liệu [1] và [2]
	Thuyết trình



	
	Bài 2. Ung thư đại tràng

1. Nguyên nhân

2. Giải phẫu bệnh 

3. Triệu chứng và chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán

4. Điều trị

4.1. Điều trị phẫu thuật

4.2. Điều trị hóa chất

4.3. Điều trị bổ trợ khác

5. Theo dõi sau điều trị

6. Dự phòng

Nội dung thảo luận: Các yếu tố nguy cơ gây ung thư đại tràng ? Lí do ung thư đại tràng thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn ? Ung thư đại tràng thường nhầm với bệnh lý nào ? Làm gì để chấn đoán sớm ung thư đại tràng ? Tiến bộ trong điều trị ung thư đại tràng
	2
	Ts. Quí

Ts Anh

BSCKII Phương
	Trang     82- 87 Bệnh học ngoại khoa tập 1. ĐHYKTN

Và tài liệu [1] và [2]
	Thuyết trình



	
	Bài 3. Ung thư trực tràng

1. Nguyên nhân

2. Giải phẫu bệnh 

3. Triệu chứng và chẩn đoán 

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán

4. Điều trị

4.1. Điều trị phẫu thuật

4.2. Điều trị hóa chất

4.3. Điều trị xạ trị

4.4. Điều trị bổ trợ khác

5. Theo dõi sau điều trị

6. Dự phòng

Nội dung thảo luận: Các yếu tố nguy cơ gây ung thư trực tràng ? Lí do ung thư trực tràng thường được chẩn đoán ở giai đoạn muộn ? Ung thư trực tràng thường nhầm với bệnh lý nào ? Làm gì để chấn đoán sớm ung thư trực tràng ? Tiến bộ trong điều trị ung thư trực tràng
	2
	Ts. Quí

Ts Anh

BSCKII Phương
	
	

	2
	Thảo luận 1: ung thư đường tiêu hóa theo các định hướng
	3
	Ts Quí

Ts Anh
	Thảo luận

	
	Bài 4. Ung thư tiết niệu

1. Ung thư thận

1.1. Phân loại

1.2. Giải phẫu bệnh

1.3. Triệu chứng

1.4. Chẩn đoán

1.5. Điều trị

1.6. Theo dõi sau điều trị

2. Ung thư bàng quang

2.1. Nguyên nhân

2.2. Giải phẫu bệnh

2.3. Triệu chứng

2.4. Chẩn đoán

2.5. Điều trị

2.6. Theo dõi sau điều trị

Nội dung thảo luận: Giá trị của các phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán ung thư tiết niệu. Cơ sở để lựa chọn phương pháp điều trị ung thư tiết niệu. Chế độ theo dõi sau điều trị.
	2
	Ths.Bình

Ths.Phương

BSNT Thảo
	Trang     136 Bệnh học ngoại khoa tập 1. ĐHYKTN

Và tài liệu [1] và [2]


	Thuyết trình



	
	Bài 10. Viêm túi mật 

1. Đại cương

2. Triệu chứng

2.1. Lâm sàng

2.2. Cận lâm sàng

3. Chẩn đoán

3.1. Chẩn đoán xác định

3.2. Chẩn đoán phân biệt

3.3. Chẩn đoán biến chứng

4. Điều trị:
4.1. Điều trị nội khoa

4.2. Phẫu thuật
Định hướng thảo luận: chẩn đoán sớm viêm túi mật. Chỉ định phẫu thuật viêm túi mật. Ưu nhược điểm của PTNS cắt TM
	2
	Ths. Bình B

Ts. Quí

Ts Anh
	Trang     90-95. Bệnh học ngoại khoa tập 1. ĐHYKTN

Và tài liệu [1] và [2]
	Thuyết trình



	
	Bài 7. Dị tật vùng bẹn bìu - lỗ đái

1. Dị tật lỗ đái lệch thấp

1.1. Phân loại

1.2. Chẩn đoán

1.3. Điều trị

2. Dị tật lỗ đái lệch cao 

2.1. Phân loại

2.2. Chẩn đoán

2.3. Điều trị

3. Tinh hoàn không xuống bìu

3.1. Chẩn đoán

3.3. Biến chứng

3.4. Điều trị

4. Bệnh lí do còn tồn tại ống phúc tinh mạc

4.1. Thoát vị bẹn 

4.2. Tràn dịch màng tinh hoàn

4.3. Nang nước thừng tinh

Nội dung thảo luận: Giá trị của phân loại dị tật lỗ đái. Tuổi phẫu thuật đối với các dị tật bẹn bìu lỗ đái. Nguyên tắc điều trị đối với bệnh lí do còn tồn tại ống phúc tinh mạc. 
	2
	Ths.Bình

Ths.Phương
	Trang     171  Bệnh học ngoại khoa tập 1. ĐHYKTN

Và tài liệu [1] và [2]


	Thuyết trình



	3
	Thảo luận 2: ung thư tiết niệu, viêm túi mật, dị tật bẹn bìu lỗ đái
	3
	Ths Bình

Ths Phương
	Thảo luận

	
	Bài 5. Dị dạng vô hạch bẩm sinh hường tiêu hóa (Bệnh Hirchsprung)

1. Đại cương 

2. Giải phẫu bệnh

2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. Sinh lý bệnh

4. Chẩn đoán

4.1. Chẩn đoán xác định

4.2. Chẩn đoán phân biệt

4.3. Chẩn đoán thể vô hạch

4.4. Chẩn đoán biến chứng

5. Điều trị

5.1. Nguyên tắc điều trị

5.2. Điều trị phẫu thuật

5.3. Chăm sóc, theo dõi sau phẫu thuật

Nội dung thảo luận: Vận dụng những đặc điểm giải phẫu bệnh, sinh lý bệnh vào giải thích các triệu chứng và nguyên tắc điều trị HD; Các bệnh lý thường bị nhầm với HD, cách phân biệt ? Tuổi phẫu thuật đối với HD; Chế độ theo dõi, chăm sóc bệnh nhân sau PT; Biến chứng thường gặp sau phẫu thuật, cách xử trí.
	2
	Ts Anh

BSNT Huy
	Trang     73.Bệnh học ngoại khoa tập 1. ĐHYKTN

Và tài liệu [1] và [2]


	Thuyết trình



	
	Bài 6. Dị tật hậu môn trực tràng

1. Phôi thai học hậu môn trực tràng

1.1. Quá trình phân chia ổ nhớp trong

1.2. Quá trình phân chia ổ nhớp ngoài

2. Phân loại  

2.1. Theo Ladd và Gross

2.2. Theo Santulli

2.3. Theo Wingspred

2.4. Theo Krickenbeck

3. Triệu chứng và chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán xác định

3.4. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị

4.1. Nguyên tắc

4.2. Các phương pháp điều trị

4.3. Chăm sóc, theo dõi sau điều trị
Định hướng thảo luận: (1) Giải thích liên quan phôi thai học quá trình hình thành HMTT và dị tật HMTT.(2) Chẩn đoán sớm dị tật HMTT. (3) Giá trị của các phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán dị tật HMTT. (4) Ưu nhược điểm của các phương pháp điều trị dị tật HMTT.
	2
	Ts Anh

BSCKII Phương

BSNT Huy
	Trang     -67. Bệnh học ngoại khoa tập 1. ĐHYKTN

Và tài liệu [1] và [2]
	Thuyết trình



	
	Kiểm tra thường xuyên 1


	10 phút
	Trắc nghiệm khách quan
	
	

	4
	Thảo luận 3: Dị dạng vô hạch bẩm sinh đường tiêu hóa, dị tật hậu môn trực tràng theo định hướng
	3
	Ts Anh

Ths Huy
	Thảo luận

	
	Bài 8. Bệnh trĩ

1. Giải phẫu liên quan

2. Nguyên nhân, sinh bệnh học

2.1. Nguyên nhân

2.2. Sinh bệnh học

3. Triệu chứng, chẩn đoán
3.1. Triệu chứng

3.2. Phân loại và phân độ

3.3. Biến chứng

3.4. Chẩn đoán xác định

3.5. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị

4.1. Điều trị nội khoa

4.2. Điều trị Ngoại khoa

6. Dự phòng

Nội dung thảo luận: Vận dụng nguyên nhân, sinh bệnh học bệnh trĩ vào dự phòng; Các bệnh lý thường hay bị nhầm với bệnh trĩ; Chỉ định, ưu nhược điểm của các phương pháp điều trị.
	2
	Ts. Quí

Ts Anh

BSCKII Phương
	
	Thuyết trình



	
	Bài 9. Rò hậu môn

1. Giải phẫu liên quan

2. Nguyên nhân, Sinh bệnh học

2.1. Nguyên nhân

2.2. Sinh bệnh học

3. Triệu chứng, chẩn đoán 

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán xác định

3.4. Chẩn đoán phân biệt

4. Phân loại rò hậu môn

5. Điều trị

5.1. Điều trị áp xe hậu môn

5.2. Điều trị rò hậu môn

Nội dung thảo luận: Các khó khăn trong chẩn đoán và điều trị rò hậu môn; cách chăm sóc bệnh nhân sau phẫu thuật; Biến chứng thường gặp sau phẫu thuật rò hậu môn, cách phòng và điều trị.
	2
	Ts. Quí

Ts Anh


	Trang     55-62. Bệnh học ngoại khoa tập 1. ĐHYKTN

Và tài liệu [1] và [2]
	Thuyết trình



	
	
	
	
	
	

	5


	Thảo luận 4: Bệnh trĩ, rò hậu môn.
	3
	Ts Anh

Ts Nhật
	Thảo luận

	
	Kiểm tra Giữa học phần
	50

phút
	
	Tự luận
	

	
	Bài 11. Vết thương khớp

1. Đại cương

1.1. Định nghĩa

1.2. Đặc điểm giải phẫu của khớp

1.3. Dịch tễ học

2. Nguyên nhân, phân loại vết thương khớp

2.1. Nguyên nhân

2.2. Phân loại 

3. Sinh lí bệnh của vết thương khớp

3.1. Bao hoạt dịch

3.2. Dịch khớp

3.3. Sụn khớp

4. Chẩn đoán

4.1. Lâm sàng

4.2. Chẩn đoán hình ảnh

5. Biên chứng

5.1.Viêm khớp cấp

5.2. Viêm khớp tối cấp

5.3. Teo cơ cứng khớp
5.4. Thoái hóa khớp

6. Điều trị vết thương khớp

6.1. Sơ cứu tại tuyên cơ sở

6.2. Điều trị vết thương khớp đến sớm

6.3. Điều trị vết thương khớp đến muộn

7. Dự phòng
Nội dung thảo luận: Nguy cơ vết thương khớp; Các khó khăn trong chẩn đoán và điều trị; Biến chứng của vết thương khớp.
	2
	Ts Hoàng

Ts. Chiến

Ths Sửu

Ths Dũng 
	Trang     87-89.  Bài giảng bệnh học ngoại CTCH . ĐHYKTN
Và tài liệu [3] , [4] ,[6]
	Thuyết trình



	
	Bài  Hội chứng chèn ép khoang

Bài 12. Hội chứng chèn ép khoang

1. Đại cương

2. Giải phẫu bệnh 

2.1. Giải phẫu khoang

2.2. Tổn thương giải phẫu bệnh

3. Sinh lý bệnh

3.1. Áp lực khoang  

3.2. Tổn thương mạch máu

3.3. Hậu quả của chèn ép khoang

4. Hội chứng chèn ép khoang cẳng bàn tay 

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

4.3. Điều trị

5. Hội chứng chèn ép khoang cẳng chân

5.1. Nguyên nhân

5.2. Cơ chế bệnh sinh

5.3. Lâm sàng

5.4. Cận lâm sàng

5.5. Điều trị

6. Dự phòng
Định hướng thảo luận: Hậu quả của chèn ép khoang; Nguyên tắc xử trí; Dự phòng chèn ép khoang.

	2
	Ts Hoàng

Ts. Chiến

Ths Sửu

Ths Dũng
	Trang     52-54.  Bài giảng bệnh học ngoại CTCH . ĐHYKTN
Và tài liệu [3] , [4] ,[6]
	Thuyết trình



	
	Bài 13. Vết thương động mạch ngoại vi

1. Đại cương

2. Dịch tễ học 

3. Giải phẫu bệnh và sinh lý bệnh

3.1. Giải phẫu bệnh

3.2. Sinh lý bệnh

4. Chẩn đoán

4.1. Lâm sàng

4.2. Cận lâm sàng

5. Biến chứng và di chứng

5.1. Biến chứng

5.2. Di chứng

6. Điều trị

6.1. Sơ cứu

6.2. Điều trị thực thụ
Nội dung thảo luận:  Cách sử dụng thuốc chống đông trong khâu nối vết thương mạch máu

	2
	Ts Nhật

Ths Sửu
	Trang     90-93.  Bài giảng bệnh học ngoại CTCH . ĐHYKTN

Và tài liệu [3] , [4] ,[6]


	Thuyết trình



	6
	Thảo luận 5: Vết thương mạch máu, vết thương khớp, hội chứng chèn ép khoang
	3
	Ts Hoàng

Ts Chiến

Ths Sửu
	Thảo luận

	
	Bài 14. Thoát vị đĩa đệm

1. Đại cương

2. Giải phẫu bệnh

3. Triệu chứng và chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Cận lâm sàng

3.3. Chẩn đoán xác định

3.4. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị

4.1. Điều trị bảo tồn

4.2. Điều trị phẫu thuật

4.2.1. Chỉ định

4.2.2. Các phương pháp phẫu thuật

5. Phòng bệnh

Nội dung thảo luận: Cơ sở để ra chỉ định điều trị thoát vị đĩa đệm. Các biện pháp dự phòng.
	2
	Ts Chiến

Ts Hoàng


	Trang     58-60.  Bài giảng bệnh học ngoại CTCH . ĐHYKTN

Và tài liệu [3] , [4] ,[6]
	Thuyết trình



	
	Bài 15. U não

1. Đại cương

2. Phân loại u não

2.1. U não thứ phát

2.2. U não nguyên phát

3. Triệu chứng và chẩn đoán

3.1. Lâm sàng

3.2. Chẩn đoán hình ảnh

3.3. Chẩn đoán xác định

3.4. Chẩn đoán phân biệt

4. Điều trị

4.1. Phẫu thuật: 
4.2. Xạ trị
4.3. Hóa trị liệu

4.4. Quang động học (Photodynamic Therapy)

4.5. Phương pháp sinh học
5. Theo dõi sau điều trị

Nội dung thảo luận: Giá trị của các phương pháp chẩn đoán hình ảnh trong u não; Ưu nhược điểm của các phương pháp điều trị. Chế độ theo dõi sau phẫu thuật.
	
	
	
	

	
	Thảo luận 5: Thảo luận về chẩn đoán và điều trị thoát vị đĩa đệm, u não
	3
	Ts Chiến

Ts Hoàng


	
	Thảo luận. Nêu vấn đề

	
	Thi kết thúc học phần
	60 phút
	Theo lịch của phòng đào tạo


